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BÀI 1: ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ
ĐỘ ẨM LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
I. KIẾN THỨC HS CẦN BIẾT
1. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên đời sống sinh vật.
- Nhiệt độ môi trường đã ảnh hưởng tới hình thái, hoạt động sinh lí, tập tính của sinh vật.
	
	Vùng nóng
	Vùng lạnh

	Thực vật
	Lá màu xanh
	Lá có màu sắc thay đổi theo nhiệt độ

	Động vật
	Kích thước nhỏ, cơ thể màu đậm
	Bộ lông dày, dài, kích thước lớn


- Đa số các loài sống trong phạm vi nhiệt độ 0- 50oC. Tuy nhiên cũng có 1 số sinh vật nhờ khả năng thích nghi cao nên có thể sống ở nhiệt độ rất thấp hoặc rất cao.
- Sinh vật được chia 2 nhóm:
+ Sinh vật biến nhiệt. 
+ Sinh vật hằng nhiệt.
2. Ảnh hưởng của độ ẩm lên đời sống của sinh vật
Động vật và thực vật đều mang nhiều đặc điểm sinh thái thích nghi với môi trường có độ ẩm khác nhau.
- Thực vật chia 2 nhóm: Nhóm ưa ẩm và nhóm chịu hạn.
- Động vật chia 2 nhóm: Nhóm ưa ẩm và nhóm ưa khô. 

II. BÀI TẬP (HS làm bài vào giấy và nộp lại cho GVCN vào ngày đầu tiên khi đi học lại, điểm bài tập sẽ được GV lấy làm điểm cộng 
Câu 1. Lấy ví dụ về sinh vật hằng nhiệt, sinh vật biến nhiệt theo bảng sau:
	Nhóm sinh vật
	Tên sinh vật
	Môi trường sống

	Biến nhiệt
	
	

	
	
	

	
	
	

	Hằng nhiệt
	
	

	
	
	

	
	
	




Câu 2. Điền tên các nhóm sinh vật thích nghi với độ ẩm khác nhau của môi trường
	Các nhóm sinh vật
	Tên sinh vật
	Nơi sống

	Thực vật ưa ẩm
	
	

	Thực vật chịu hạn
	
	

	Động vật ưa ẩm
	
	

	Động vật ưa khô
	
	




BÀI 2: ẢNH HƯỞNG LẪN NHAU GIỮA CÁC SINH VẬT
I. KIẾN THỨC HS CẦN BIẾT
1. Quan hệ cùng loài
- Các sinh vật cùng loài sống gần nhau, liên hệ với nhau hình thành nên nhóm cá thể.
- Trong 1 nhóm có những mối quan hệ:
+ Hỗ trợ; sinh vật được bảo vệ tốt hơn, kiếm được nhiều thức ăn.
+ Cạnh tranh: ngăn ngừa gia tăng số lượng cá thể và sự cạn kiệt thức ăn  1 số tách khỏi nhóm.
2. Quan hệ khác loài
	Quan hệ
	Đặc điểm

	
Hỗ trợ

	Cộng sinh
	Sự hợp tác cùng có lợi giữa các sinh vật: 
Ví dụ: tảo và nấm trong địa y, vi khuẩn trong nốt sần rễ cây họ đậu.

	
	Hội sinh
	Hợp tác giữa 2 loài sinh vật: 1 bên có lợi, 1 bên không có lợi, cũng không có hại 
Ví dụ: cá ép và rùa, ấu trùng trai sông và cá

	Đối địch
	Cạnh tranh
	Các sinh vật tranh nhau: thức ăn, nơi ở ,môi trường sống kìm hãm sự phát triển của nhau 
Ví  dụ: lúa và cỏ dại, dê và bò.

	
	Kí sinh, nửa kí sinh
	Sinh vật sống nhờ sinh vật khác, lấy chất dinh dưỡng, máu từ sinh vật đó;
ví dụ: giun đũa kí sinh trong cơ thể người.

	
	Sinh vật ăn sinh vật khác
	Trường hợp động vật ăn động vật, động vật ăn thực vật...
Ví dụ: bò – cỏ, hổ - nai, rắn- chuột



II. BÀI TẬP (HS làm bài vào giấy và nộp lại cho GVCN vào ngày đầu tiên khi đi học lại, điểm bài tập sẽ được GV lấy làm điểm cộng
Câu 1: xác định mối quan hệ khác loài trong các câu sau
a) Ở địa y, các sợi nấm hút nước và muối khoáng từ môi trường cung cấp cho tảo, tảo hấp thu nước, muối khoáng và năng lượng ánh sáng mặt trời tổng hợp nên các chất hữu cơ, nấm và tảo đều sử dụng các sản phẩm hữu cơ do tảo tổng hợp
b) Trên một cánh đồng lúa, khi cỏ dại phát triển, năng suất lúa giảm.
c) Hươu, nai và hổ cùng sống trên một cánh rừng. Số lượng hươu, nai bị khống chế bởi số lượng hổ.
d) Rận và bét sống bám trên da trâu, bò. Chúng sống được nhờ hút máu trâu, bò.
e) Địa y sống bám trên cành cây.
f) Cá ép bám trên rùa biển, nhờ đó cá được đưa đi xa.
g) Dê và bò cùng ăn cỏ trên một cánh đồng.
h) Giun đũa sống trong ruột người.
i) Vi khuẩn sống trong nốt sần ở rễ cây họ Đậu (hình 44.3).
j) Cây nắp ấm bắt côn trùng.
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BÀI 47: QUẦN THỂ SINH VẬT
I. KIẾN THỨC HS CẦN BIẾT
1. Thế nào là một quần thể sinh vật 
Quần thể sinh vật bao gồm những cá thể cùng loài, cùng sống trong một khu vực nhất định, ở một thời điểm nhất định và có khả năng sinh sản tạo thành thế hệ mới
2. Những đặc trưng cơ bản của quần thể
*Tỉ lệ giới tính
- Tỉ lệ giới tính là tỉ lệ giữa số lượng cá thể đực với cá thể cái.
- Tỉ lệ giới tính thay đổi theo lứa tuôi, phụ thuộc vào sự tử vong không đồng đều giữa cá thể đực và cái.
- Tỉ lệ giới tính cho thấy tiềm năng sinh sản của quần thể.
* Thành phần nhóm tuổi
- Bảng 47.2.
* Mật độ quần thể
- Mật độ quần thể là số lượng hay khối lượng sinh vật có trong 1 đơn vị diện tích hay thể tích.
- Mật độ quần thể không cố định mà thay đổi theo mùa, theo năm và phụ thuộc vào chu kì sống của sinh vật.
3. ảnh hưởng của môi trường tới quần thể sinh vật
- Các điều kiện sống của môi trường như khí hậu, thổ nhưỡng, thức ăn, nơi ở... thay đổi sẽ dẫn tới sự thay đổi số lượng của quần thể.
- Khi mật độ cá thể tăng cao dẫn tới thiếu thức ăn, chỗ ở, phát sinh nhiều bệnh tật, nhiều cá thể sẽ bị chết. khi đó mật độ quần thể lại được điều chỉnh trở về mức độ cân bằng.


II. BÀI TẬP : GV lấy điểm cộng
Câu 1. Chép vào vở nội dung kiến thức trên 
Câu 2. Chép vào vở nội dung kiến thức tuần 22,23,24

